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Danh mục kỹ thuật 

Phân tuyến kỹ 

thuật 
Phê 

duyệt 
A B C D 

 III. NHI KHOA  

1 1 3083 Cắt lọc khâu vết thương da đầu x x x x x 

2  3827 Khâu vết thương phần mềm dài <10cm x x x x x 

3  3909 Chích áp xe  nhỏ x x x x x 

4  3911 Thay băng ,cắt chỉ x x x x x 

 X. NGOẠI KHOA  

5 2 411 Cắt hẹp bao quy đầu x x x x x 

6  412 Mở rộng lỗ sáo x x x x x 

 XV. TAI MŨI HỌNG  

7  
301 

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, 

mặt, cổ 
x x x x x 

8  302 Cắt chỉ sau phẫu thuật x x x x x 

9  303 Thay băng vết mổ x x x x x  x x x 

 (Tổng số 09 kỹ thuật) 

 

 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT  

THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI KHOA - NAM HỌC 

Địa chỉ: Số nhà 338 đường Trần Phú, tổ 51 khu 4A, phường Cao Xanh,  

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

(Kèm theo quyết định số 271/QĐ-SYT-TTHC ngày 07/ 12 /2022 của Sở Y tế) 
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